
Cáp kết nối
NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2
Số bộ phận: 8122832

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Số lượng cuộn van tối đa 1
Tên cáp không giá biển báo
Vị trí lắp đặt bất kì
trọng lượng sản phẩm 2 g
Cổng nối điện 1, chức năng Phía thiết bị hiện trường

Đầu ra chuyển mạch
Cổng nối điện 1, thiết kế góc
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối Cáp có ổ cắm
Cổng nối điện 1, đầu ra cáp thẳng
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối Sơ đồ kết nối HP
Cổng nối điện 1, số chân cắm/dây 2
Cổng nối điện 1, cực/dây điện được dùng 2
Cổng nối điện 1, kiểu gắn Đẩy-kéo có khoá để tránh tình trạng kéo không chủ đích
Cổng nối điện 2, chức năng Nguồn cấp điện

Phía điều khiển
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối 2x dây dẫn đơn
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối đầu mở
Cổng nối điện 2, số cực/dây 2
Cổng nối điện 2, cực/dây điện được dùng 2
Dải điện áp hoạt động DC 0 V...24 V
Lớp bảo vệ không
Lưu ý về hoạt động Chỉ hoạt động khi giảm nguồn điện bên ngoài
Chiều dài cáp 0.3 m
Đặc điểm dây dẫn Đối với các ứng dụng tĩnh
Bán kính uốn, định tuyến cáp cố định 11 mm
Đường kính cáp 0.96 mm
Mức độ bảo vệ IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh 0 °C...50 °C
Nhiệt độ bảo quản -20 °C...70 °C
Tuân thủ LABS VDMA24364 Vùng III
Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
Lớp chống ăn mòn KBK 0 - không ứng suất ăn mòn
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Vật liệu vỏ PEEK
nhà màu xám
Vật liệu vỏ cách điện PVC
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